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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 304/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 02 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của  

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các luật, nghị quyết 

 được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lỷ văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 thảng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Văn bản số 274/BTP-CTXDVBQPPL ngày 16 tháng 01 năm 2026 của 

Bộ Tư pháp về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 10; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông 

qua tại Kỳ họp thứ 10 (chi tiết tại Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công 

Thương; Sở Xây dựng: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo 

Quyết định này, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết hoặc 

báo cáo xin ý kiên chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vê khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình soạn thảo và đề xuất biện pháp xử lý (nếu có). 

c) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình tổ chức soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết được giao chủ trì soạn thảo theo quy định. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

soạn thảo văn bản quy định chi tiết được giao tại Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và 

Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết 

các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

1 

Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Giáo dục số 

123/2025/QH15 

Có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 

01/01/2026, trừ 

điểm b khoản 1, 

khoản 4, khoản 

13, khoản 15, 

điểm b khoản 23 

Điều 1 của Luật 

này và quy định 

Chính phủ quy 

định việc miễn 

phí sách giáo 

khoa cho học 

sinh tại khoản 8 

Điều 1 của Luật 

Khoản 24 Điều 1 Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục số 

123/2025/QH15 quy định 

sửa đổi, bổ sung Điều 99 

Luật Giáo dục số 

43/2019/QH14. 

Theo đó, điểm c khoản 4 

Điều 99 Luật Giáo dục, số 

43/2019/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 

123/2025/QH15 quy định: 

“4. Cơ chế thu và quản lý 

học phí, các khoản thu dịch 

Quyết định 

quy định cơ 

chế thu và 

sử dụng 

mức thu 

dịch vụ 

tuyển sinh 

đầu cấp, 

danh mục và 

mức thu 

dịch vụ 

phục vụ và 

hỗ trợ hoạt 

động giáo 

dục trong 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

-Trình 

UBND tỉnh: 

Tháng 5/2026. 

- UBND tỉnh 

ban hành: 

Tháng 6/2026. 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 

01/7/2026 

 

 

 

 

 

vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt 

động giáo dục quy định như 

sau: 

...c) Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định cơ chế thu và 

sử dụng mức thu dịch vụ 

tuyển sinh các cấp học, 

quyết định danh mục và mức 

thu dịch vụ phục vụ và hỗ 

trợ hoạt động giáo dục do 

địa phương quản lý theo quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

 

các cơ sở 

giáo dục 

công lập do 

tỉnh Tuyên 

Quang quản 

lý 

  

 

2 

Luật Sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều của 

15 Luật trong 

lĩnh vực nông 

nghiệp và môi 

trường số 

146/2025/QH15 

Có hiệu lực thi 

hành từ 

01/01/2026 

Khoản 15 Điều 3 Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 15 Luật trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường 

số 146/2025/QH15 quy định 

sửa đổi, bổ sung khoản 4 và 

khoản 5 Điều 53 Luật Chăn 

nuôi số 32/2018/QH14. 

Theo đó, khoản 4 và 

khoản 5 Điều 53 Luật Chăn 

nuôi số 32/2018/QH14 được 

Quyết định 

Quy định 

mật độ chăn 

nuôi trên địa 

bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các Sở 

ngành, 

UBND 

các xã, 

phường 

- Trình 

UBND tỉnh: 

Tháng 4/2026 

- UBND tỉnh 

ban hành: Tháng 

5/2026 

Trong 

đó, bãi bỏ 

Quyết định 

số 

19/2020/Q 

Đ-UBND 

ngày 

22/10/2020 

của UBND 

tỉnh Tuyên 

Quang 

trước sắp 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2025/QH15 quy định: 

“4. Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường căn 

cứ điểu kiện kinh tế - xã hội, 

chiến lược phát triển chăn 

nuôi, công nghệ chăn nuôi, 

môi trường sinh thái để quy 

định mật độ chăn nuôi cho 

từng vùng. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

căn cứ mật độ chăn nuôi của 

vùng, chiến lược phát triển 

chăn nuôi, công nghệ chăn 

nuôi, môi trường sinh thái 

để quy định mật độ chăn 

nuôi trên địa bàn 

xếp Quy 

định mật 

độ chăn 

nuôi của 

tỉnh Tuyên 

Quang và 

Quyết định 

số 

10/2023/Q 

Đ-UBND 

ngày 

04/7/2023 

của UBND 

tỉnh Hà 

Giang 

trước sắp 

xếp Quy 

định mật 

độ chăn 

nuôi trên 

địa bàn 

tỉnh Hà 

Giang đến 

năm 2030. 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

3 

Luật Sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều của 

10 luật có liên 

quan đến an 

ninh, trật tự số 

H8/2025/QH15 

Có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2026 

trừ quy định tại 

điểm a khoản 20 

Điều 7 Luật này 

có hiệu lực thi 

hành từ ngày 

01/01/2026 

Văn bản đề nghị quy định tại 

các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 

này nộp trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia, Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi sản xuất 

tiền chất thuốc nổ hoặc gửi 

qua đường bưu chính về cơ 

quan có thẩm quyền do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

sản xuất tiền chất thuốc nổ 

quy định; trường hợp trực 

tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề 

nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ 

chiếu của người đến liên 

hệ”. 

Quyết định 

quy định cơ 

quan có 

thẩm quyền 

cấp giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

sản xuất tiền 

chất thuốc 

nổ trên địa 

bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Công 

Thương 

Các sở, 

ngành 

có liên 

quan 

- Trình UBND 

tỉnh: Tháng 

4/2026 

- UBND tỉnh 

ban hành: Tháng 

5/2026 

 

4 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 

Quy định một 

sổ cơ chế, chính 

sách tháo gỡ 

khó khăn, 

vướng mắc 

trong tổ chức 

Có hiệu lực từ 

ngày 

01/01/2026, trừ 

điểm b khoản 3 

Điều 12 của 

Nghị quyết này 

có hiệu lực thi 

hành từ ngày 

Khoản 4, điểm c khoản 

9, khoản 12 Điều 3 Nghị 

quyết số 254/2025/QH15 

quy định:  

“Điều 3. Quy định về 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 

Quyết định 

Quy định 

chi tiết một 

số điều của 

Nghị quyết 

sổ 

254/2025/ 

QH15 ngày 

Sở Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các Sở 

ban 

ngành, 

UBND 

cấp xã 

- Trình UBND 

tỉnh: 

Tháng5/2026 

UBND tỉnh ban 

hành: Tháng 

6/2026 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

thi hành Luật 

Đất đai 

11/12/2025 ...4. Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định việc bố trí 

tạm cư, thời gian và kinh phí 

tạm cư đối với trường hợp 

quyết định thu hồi đất trước 

khi hoàn thành việc bố trí tái 

định cư”. 

...9. Trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, 

thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng được 

quy định trong Luật Đất đai, 

các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai và quy định sau 

đây: 

...c) Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định việc tổ 

chức thực hiện bố trí tái 

định cư trong trường hợp 

địa điểm bố trí tái định cư 

Quy định 

một số cơ 

chế, chính 

sách tháo gỡ 

khó khăn, 

vướng mắc 

trong tổ 

chức thi 

hành Luật 

Đất đai áp 

dụng trên 

địa bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

ngoài địa bàn đơn vị hành 

chính cấp xã nơi có đất thu 

hồi. 

....12. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định biện pháp, 

mức hỗ trợ khác để bảo đảm 

có chỗ ở, ổn định đời sống, 

sản xuất đối với người có 

đất thu hồi, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa 

phương. Căn cứ quy định 

của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 

xã quyết định biện pháp, 

mức hỗ trợ khác đối với từng 

dự án cụ thể ” 

5 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 

Quy định một 

số cơ chế, chính 

sách tháo gỡ 

khó khăn, 

vướng mắc 

trong tổ chức 

Có hiệu lực từ 

ngày 

01/01/2026, trừ 

điểm b khoản 3 

Điều 12 của 

Nghị quyết này 

có hiệu lực thi 

hành từ ngày 

Điểm a khoản 11 Điều 3 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 quy định:  

“Điều 3. Quy định về thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư. 

...11. Một số quy định về 

Quyết định 

Quy định về 

bồi thường 

đối với 

trường hợp 

phần còn lại 

của nhà ở, 

công trình 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở 

ban 

ngành, 

UBND 

cấp xã 

- Trình UBND 

tỉnh: Tháng 

4/2026 

UBND tỉnh ban 

hành: Tháng 

5/2026 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực của 

văn bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 

(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chỉ tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu 

có) 

Thời hạn trình 

thông qua/ban 

hành 

Ghi chú 

thi hành Luật 

Đất đai 

11/12/2025 bồi thường thiệt hại về tài 

sản khi Nhà nước thu hồi đất 

như sau: 

a) Nhà ở, công trình 

phục vụ đời sống gắn liền 

với đất phải tháo dỡ hoặc 

phá dỡ toàn bộ hoặc một 

phần mà phần còn lại không 

bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật 

theo quy định của pháp luật 

có liên quan thì bồi thường 

bằng giá trị xây dựng mới 

của toàn bộ nhà ở, công 

trình đó với tiêu chuẩn kỹ 

thuật tương đương. 

Trường hợp phần còn lại 

của nhà ở, công trình phục 

vụ đời sống gắn liền với đất 

vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ 

thuật theo quy định của 

pháp luật có liên quan thì 

bồi thường theo thiệt hại 

thực tế theo quy định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ” 

phục vụ đời 

sống gắn 

liền với đất 

vẫn bảo đảm 

tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

theo quy 

định của 

pháp luật áp 

dụng trên 

địa bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 


